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QUÍ VUONG ALAVAKA VÁN DAO 

Thuở nọ, Đức Thế Tôn ngự tại hương thất ( gandhakutt), nol Ky Viên tinh xá, gần thành 
Sãvatthi. Một hôm vừa đến rạng đông, Ngài nhập thiền, xem xét bằng Phật nhãn, thấy được 
duyên lành của Qui vương Alavaka Yakkha khiến hắn sẽ đắc Tu-đà-huờn quả, và nhiều 
chúng sanh khách nữa cũng được chứng Thánh quả, tât cả đên 84 ngàn người. 

Sáng bạch, Ngài ngự đi trì bình để tế độ sanh linh. Sau khi đã ngọ thực, Ngài đi bộ hơn 
30 do tuân, đên chô ngụ của Quỉ vương Alavaka Yakkha. Lúc đó Alavaka Yakkha mắc đi 
dự hội cùng các Dạ xoa tại núi Tuyết Sơn Carola. Khi ây Dạ xoa Gadrabha gác cửa cung 
của Qui vương Alavaka Yakkha, thây Phật ngự đên bèn bái chào và bạch: 

— Đức Thế Tôn ngự đến đây ngoài giờ khất thực, có điều gì chăng? 

— Ta đến đây để xin tạm trú một đêm, được chăng? 

— Bạch Phật, không có chi làm khó cho tôi cả, nhưng chủ tôi bạo tánh lắm; dü là cha mẹ 
của y, y cũng không sùng bái cúng dường nữa. Vì thê, xin Phật chớ nên ngự trú nơi đây. 
— Như Lai đã hiểu rồi Gadrabha! Dầu Như Lai có nghỉ tại đây cũng chăng có chỉ lo ngại. 
Nêu ngươi vừa lòng thì Như Lai xin tạm trú nơi đây một đêm, không sao đâu. 

— Bạch tôi không dám hẹp lượng, nhưng Qui vương Alavaka Yakkha råt hung ác, khi nói 
sân thi nóng nảy, la hét dâu là cha mẹ của hàn, һап cũng không kính nê, cho nên, bạch 
Phật, Ngài không nên ngự nơi đây. 

— Như Lai đã hiểu rồi Gadrabha! Dầu Như Lai tạm trú nơi đây đêm nay, cũng chăng có chi 
lo ngại, nêu ngươi không buôn phiên. 

— Bạch Phật, tôi không dám buôn lòng, song nếu tôi không đi xin phép chủ tôi trước, thì 
tôi sẽ bi giêt, mà hàn cũng hại Phật nữa. 

— Được, ngươi hãy đi báo tin, tùy ý ngươi. 

Gadrabha Dạ xoa liền cáo từ Phật rồi bay đến Tuyết Sơn cho Qui vương rõ. Khi 
Gadrabha Dạ xoa vừa di khỏi, thì cửa điện tự nhiên mở rộng như có ý rước Phật vào ngự 
trên bảo tọa, là nơi Qui vương thường ngôi khi có đại Lë. Phật bèn phóng hào quang sáu 
màu chói lọi khắp cả cung điện. Các cung phi, mỹ nữ của Qui vương Alavaka Yakkha xem 
Шау, đông nhau dên lê bái Phật, rôi ngôi hâu chung quanh Ngài. 

Đức Thế Tôn bèn Thuyết Pháp: “Nây các tín nữ! Các ngươi đã được bồ thí, trì giói, cúng 
duong các bác nên cúng duong tü kiép truóc, nën nay mói duoc hanh phúc nhu vày. Vày 
các nguoi hày làm nhu truóc nüa, khóng nën ganh ghét nhau”. 

Các cung phi mỹ nữ khi được nghe Pháp du dương của đức Thé Tôn, liền phát tâm tín 
ngưỡng, nói: “sadhu, sadhu”, rôi thành kính thính pháp. 

Còn Gadrabha Dạ xoa, khi đến Tuyết Sơn, tường thuật phân minh cho Quỉ vương 
Alavaka Yakkha hay tin Phật đã ngự tọa trong điện của Alavaka Yakkha, Qui vương 
Alavaka nói với Gadrabha răng: “Ngươi vë cứ nin thinh, chờ ta vê sẽ hay”. Rôi һап cho 
Gadrabha Dạ xoa trở vê trước. 

Trong lúc ấy, có hai Dạ xoa là Sãdãgirayakkha và Hevamataykkha tính dẫn nhau đến 
hâu dàng cứu thê tại Kỳ Viên tịnh xá, rôi sẽ đi dự hội Dạ xoa nơi Tuyêt Sơn. Khi đã đông 
ý nhau bèn dăt cả tùy tùng bay giữa không gian. Lúc bay phải tránh các Thiên cung (Cung 
điện của Dạ xoa thì ở tại đât liên). Khi đên cung điện của Qui vương Alavaka Yakkha thì 
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chúng không thể bay qua được, vì lúc đó có đức Thế Tôn đang ngự trong điện của Qui 
vương, bởi lệ thường, hễ Phật ngự nơi nào thì chăng có Chư thiên, Ma vương nào bay 
ngang trên đầu đức Phật được. Hai Dạ xoa lấy làm lạ sao không bay ngang qua chỗ này 
được, chừng xem kỹ lại, thì thấy Phật ngự trong động của Quỉ vương Alavaka Yakkha nên 
cùng nhau đem bọn tủy tùng đến hầu Phật và khi đã được nghe Pháp, liền bái từ lui ra, 
nhiễu Phật ba vòng. Tán dương oai lực của đức Thế Tôn, rồi bay đến hội sở. 

Qui vương Alavaka Yakkha, khi thấy hai Dạ xoa đến, liền lui ra nhường chỗ và thỉnh 

hai Dạ xoa vào ngồi. Hai Dạ xoa mới nói với Qui vương Alavaka Yakkha: “Hôm nay ngươi 
có phước lắm, vì có đức Thế Tôn ngự đến điện của ngươi, ngươi nên mau trở về hầu Ngài 
đi”. Lệ thường, kẻ không có đức tin, khi được nghe đến tiếng đức Thế Tôn thì bằng không 
vừa lòng, cũng như người phá giới không hài lòng khi nghe đến vấn đề giới luật. Vì thé, 
Qui vương vừa được nghe hai Dạ xoa ca tụng uy đức của đức Thế Tôn, liền phát sân, sôi 
nỗi, ví như muối mà liệng trong lửa đỏ. Hắn mới hỏi lại hai Dạ xoa: “Đức Thế Tôn nào 
đang an tọa trong cung điện của tôi? Đó là hạng người nào?”. 
— Ôi! Ngươi không rõ đức Thế Tôn sao? Ngài là đức Giáo chủ của chúng ta. Trước kia 
Ngài ngự tại Đâu Xuất đà Thiên cung có Chư thiên trong mười ngàn thế giới đồng nhau 
đến thỉnh Ngài giáng sinh trong nhơn gian vào thai bào bà Maya Hoàng hậu. Trong khi 
ngự trong thai bào, Ngài hằng được Tứ đại Thiên vương chăm nom, săn sóc, Ngài có cử 
chỉ phi thường hơn chúng sanh. Lúc đản sanh càng khác thường, Ngài có 32 tướng quý của 
bậc đại nhon và tám mươi biểu hiệu phụ thuộc, đáng là bậc siêu phàm. Sau khi xuất gia 
được sáu năm, Ngài chứng quả Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, làm cho tất cả thế giới 
đều rung động, Chư thiên dèu hoan hô vui mừng. Khi Ngài chuyên Pháp luân tế độ nhóm 
thầy Kiều Trần Như, Chư thiên, Phạm thiên tất cả một trăm tám mươi triệu đến dự thính 
đều đắc đạo quả Niết-bàn. Trời đất khắp thé giới đều chuyển động, ngươi không hay biết 
sao Alavaka Yakkha? 

Dù là Qui vương Alavaka Yakkha biết đầy đủ, nhưng vì bị khí lực của sân hận đè nén, 

nên đáp: “Tôi không biết!” 
— Ngươi hay biết hoặc không cũng chăng cần, sự kiện áy không có lợi ích đến chúng ta, 
ngươi làm gì đến đức Giáo chủ của chúng ta được. Nếu đem so sánh đức Giáo chủ của 
chúng ta với ngươi thì thấy rất xa nhau; ngươi ví như con bê đứng gần bò chúa; lại cũng ví 
như voi con với voi chúa hoặc như chó sói với sư tử. Nếu ngươi không vừa lòng thì cứ làm 
thế nào tùy sở thích của ngươi. 

Nghe hai Dạ xoa thốt như thế, Qui vương Alavaka Yakkha càng phát sân, liền đứng dậy 
biểu diễn tài năng: Chân mặt đạp tảng đá, chân trái bước đứng trên đảnh núi Krilãsa cao 
sáu mươi đo tuần, rồi hét to lên trong sa bà thế giới rằng: “Các ngươi chờ xem Giáo chủ 
của các ngươi hay ta, ai có uy thế hơn?” Xong rồi hắn tuyên bố: “Aham alavako” - ta hiệu 
là alavaka. Tiếng vang rèn suốt trong thế giới. 

Qui vương Alavaka Yakkha hiện thần thông dông tố, mong làm cho Phật kinh sợ rời 
khỏi cung điện của hắn. Dông tó đá thói đến tứ hướng, có thê thôi bay đỉnh núi cao nữa do 
tuần, hoặc hai, ba do tuần, cây to đều trốc gốc. Đức Thế Tôn nguyện không cho bất cứ vật 
gì chạm đến Ngài, vì thế đông tó không sao động đến chéo y của Ngài được. Qui vương 
Alavaka Yakkha bèn hóa mưa to làm cho nước tràn ngập Ngài. Mưa rất to ngập đến đọt 
cây, nhưng không thê ướt chéo y của Ngài. Qui vương Alavaka Yakkha hiện mưa đá to lớn 
như núi, rơi xuông từ không trung rôi trở thành hoa trời cúng dường Phật, thật là phi 
thường. Qui vương hóa mưa võ khí (đao, kiếm) sắc bén cháy đỏ sa xuống, song không bao 
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giờ rơi nhằm Phật, trái lại hóa thành hoa trời cũng dường Phật. Qui vương Alavaka Yakkha 
hiện mưa than lửa đỏ, nhưng sa gần Phật đều trở nên trầm hương cúng dường Phật. 

Khi Qui vương Alavaka Yakkha đã thấy không thê làm cho Đắng cứu thế ra khỏi động 
của hắn được bằng cách hiện thần thông đã nói trên, hắn bèn đem binh ma tướng qui vào 
bao vây Phật. Các tướng qui hiện ra rất nhiều hình thé phi thường đáng ghê tởm, Qui vương 
Alavaka Yakkha ra lịnh cho binh tướng bắt hoặc hại Phật cho bằng được. Nhưng bắt thành, 
chẳng có ma qui nào dám vào gần Phật, ví như loài ruồi không thé đến gần khúc sắt cháy 
đỏ vậy. Tuy thế, Qui vương Alavaka Yakkha vẫn chưa chịu quy hàng, hắn cứ khoe tài trọn 
đêm cùng Phật, ví như lúc Ma vương dẫn binh trời đến chiến đấu với đức Bồ tát nơi cội 
Bồ đề. 

Đến canh ba, Alavaka Yakkha mới được dứt khoát, liệng chiếc y buộc đầu là một loại 
võ khí siêu vật!, chăng có ai cự địch nói. 

Nguyên trong thế giới có 4 võ khí siêu vật là: Z) jiravudha: bánh xe ngọc của đức Trời 
Đề Thích; 2) gadavudha: cây còn của Đại Thiên vương Vessavana; 3) nayanavudha: mắt 
của Diêm vương; 4) dussavudha: chiếc y buộc đầu của Qui vương Alavaka Yakkha. Bốn 
loại võ khí ấy, phát sanh do phước báu, chăng có chi đương cự nỗi, để chiến thắng kẻ 
nghịch, như Phật Ngôn đã dạy: 

Sakkassa Jiravuddham 

Vessavannassa gadavuddham 

Yassa nayanavuddham 

Alvakassa dussavuddham. 

(Nếu đức Trời đế Thích phát sân, liệng bánh xe ngọc trên đỉnh núi Tu Di Sơn cao 84 
ngàn do tuần, bánh xe ngọc có thê tàn phá đỉnh núi cho thành bột đến chân. 

Khi đức đại Thiên Vương Vessavanna còn phàm nhân, nếu ngài liệng cây côn đánh cả 
ngàn Dạ xoa, cây côn ấy liền bay trở lại trong tay ngài như cũ. Lúc Vua Diêm vương sân, 
ngải nhìn chòng chọc cả ngàn Atula, loài này bị cháy thiêu thành bụi như cỏ khô bị lửa 
vậy. Nếu Qui vương Alavaka Yakkha giận, liệng chiếc у buộc đầu giữa khoảng không gian 
thì trong 12 năm trời hạn, ví bằng liệng trên mặt đất thì cây cỏ đều chết hết và không mọc 
nữa đến 12 năm, nếu ném xuống bién thì biển sẽ cạn khô). 


Qui vương Alavaka Yakkha ném chiếc y buộc đầu có ma thuật? nhiều pháp, như thế, 
trong lúc ấy. 

Thưở đó Chư thiên trong 10 ngàn thế giới đều të tựu nhau cấp tốc, vì nghĩ rằng “hôm 
nay đức Thế Tôn sẽ chế phục Qui vương Alavaka Yakkha”, chúng ta sẽ cùng nhau được 
thính pháp của Ngài và mong được mục kiến cuộc thắng trận. Vì thế giữa không gian có 
dày dày Chư thiên, trước khi Qui vương Alavaka Yakkha liệng chiếc y buộc đầu đó, chiếc 
y ây từ không trung sa xuống tiếng kêu như sắm sét, quây thành vòng giữa trời rồi rớt 
xuông thành miêng vải chùi chơn của Phật. 


Thấy thế, Qui vương Alavaka Yakkha phát tâm lo sợ, đã hết phép, tự biết mình không 
phải là tay đối thủ với Phật, ví như rắn độc bị người lẫy пос độc, không hiểu vì sao lá y 
buộc đầu của hắn có nhiều ma thuật mà không thể làm hại уі Sa-môn này được. Khi đã 
quan sát rồi được rõ rằng “đó là do thế lực của đức Từ ái”, hắn quyết định làm cho đức 
Phật phát sân, nên hắn liền vào gån Phật, rồi thốt lời mắng nhiếc rằng: “Này Sa-môn! Ngươi 
không được ta cho phép, mà dám xâm nhập vào đền ta, ngồi giữa đây có đầy phụ nữ như 


! Siêu vật: vượt ra ngoài sự vật tầm thường. 
2 Ma thuật: thuật huyện bí. 
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vậy, thật không xứng đáng. Nếu ngươi là Sa-môn có hạnh kiểm, ngươi hãy rời khỏi nơi 
đây tức khắc ” Vì Phật hiểu rằng: Alavaka Yakkha là kẻ rất cang nganh, nếu chế phục bằng 
su cứng răn, thì hắn thêm khó day, ví như chó dữ, néu láy mật thú bôi mũi nó, nó càng dữ 
bội phần; phải bắt nó phục пе bằng cách diu dàng mới được, nên Ngài đáp rằng: “Tốt, ta 
sẽ rời khỏi đây”. 

Tiếp. theo, Alavaka Yakkha nghĩ rằng: “Vị Sa-môn này dễ dạy thật, ta chí nói một lời 
mà y liền đi ra, vậy ta không nên phản đối với người dễ tính như vậy”. Nghĩ rồi hắn liền 
phát tâm dễ dãi, nhưng chưa dứt khoát bèn suy nghi ráng: “Vi Sa-món này di ra bằng cách 
dễ tính hay bất bình, vậy ta nên thử nữa xem”. Rồi hắn nói: “Sa-môn, hãy vào đi”. 


Lúc ấy Phật hiểu rõ Alavaka Yakkha đã dịu tính, Ngài đáp “Tốt”. Rồi Ngài bước vào 
ngồi trên bảo tọa nữa. Alavaka Yakkha, lại muốn biết chắc Phật là bậc dễ dãi thật hay 
chăng, mới bảo Phật đi ra rồi đi vào lần thứ nhì, lần thứ ba nữa. Phật phải làm theo đến ba 
lượt, ví bằng không thì khó bắt hắn phục tòng, để hắn chịu nghe Pháp. 

Lệ thường, người mẹ thấy con khóc đòi vật gì thì hằng cho con vật ау cho nó vui thích 
để tùy tiện dạy dỗ nó. Phật vẫn chiều theo ý muốn của Ош vương Alavaka Yakkha йё tùy 
thời mà khuyến thiện hắn. 

Qui vương Alavaka Yakkha thấy vậy nhận rằng: “Phật là bậc dễ dãi thật, bảo sao thì 
làm vậy. Như thế, ta phải làm khó Ngài bằng cách bảo đi ra đi vào trọn đêm nay.” Nghĩ 
rồi; hắn bèn nói: “Này Sa-môn! Ngươi hãy đi ra nữa đi”. Phật hiểu thấu tà tư duy của Qui 
vương Alavaka Yakkha nên đáp: “Vì ngươi suy nghĩ bất chánh nên Như Lai không đi ra 
lần thứ tư, ngươi làm gì thì cứ làm tùy sở thích”. 

Nguyên lúc trước thường có đạo sĩ đắc thần thông bay đến xem chung quanh điện của 
Qui vương Alavaka Yakkha, cho biết cung điện bằng vàng hay bằng bạc, bằng loại bảy 
báu nào. Các đạo sĩ bị Quỉ vương hỏi đạo, mà không đáp được. Hôm nay Alavaka Yakkha 
nghĩ rằng: “Ta sẽ làm khó đức Sa-môn bằng cách ván đạo”. Rồi hắn hỏi: “Tôi hỏi đạo Ngài; 
Nếu Ngài không giải đáp được, tôi sẽ móc trái tim Ngài liệng bỏ, tôi nắm hai chon Ngài 
liệng xuống biển”. Nguyên trước kia mẹ cha hắn vào hầu Phật Kassappa học lấy 8 câu, cả 
vấn và đáp, rồi đem dạy lại hắn, lúc hắn còn bé lâu ngày һап quên câu trả lời, chỉ còn nhớ 
câu hỏi, hắn ghi vào trong lá vàng đừng cho quên. (Lời vấn đạo đây thuộc phạm vi của chư 
Phật. Có ghi chép trong Tam Tạng rằng: chăng có ai có thé làm hại lợi ích hoặc giết sinh 
mệnh, ngăn đức Chánh Biến Tri và hào quang của chư Phật được). Khi nghe lời nói của 
Alavaka Yakkha, Phật đáp: “Nầy Alavaka Yakkha! Ta không thấy ai trong thế gian, Chư 
thiên, Phạm Thiên, Ma Vương nào lây trái tim của ta đem ném bỏ được, hay nắm hai chân 
ta liệng xuống biển được. Vậy người muốn hỏi ta điều gì thì cứ hỏi, ta sẽ giải đáp cho ngươi 
nghe”. Atha kho alavako yakkho bhaga vantam gãthãyã ajjhabhasi. 

Khi Alavaka Yakkha được cơ hội Phật chuẩn cho như thế, bèn bạch hỏi bằng kệ ngôn 
rằng: Kinsudha vittam purIsasa settham. 

Kiñsu sucInno sakhamavahati. 
Kinsu have sadhutaram rasanam. 
Katham уш Jivitammahu settham. 
Nghĩa: Cái chi làm cho người thỏa thích nhứt trong đời? Cái chi mà người được tích trữ 
chân chánh rồi, hằng đem hạnh phúc đến cho? Cái chỉ có vị ngon nhứt? 
Phật đáp: Saddahidha vittam purissasa settham 
Dhammo sucinno sukhamavahati. 
Saccam have sadhutaram rasanam 
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Pañña jīvin Jivitamahu settham. 
Nghĩa: Đức tin là điều thỏa thích nhất của người trong đời này. Pháp mà người chứa chất 
được chơn chánh rồi, hằng đem hạnh phúc đến cho. Lời ngay thật là vị ngon nhất. Các bậc 
trí tuệ thốt rằng sự ở yên bằng trí tuệ là thanh cao nhất. 
Alavaka Yakkha hỏi: Kathamsu tarati ogham. 
Kathamsu taratI annavam. 
Kathamsu dukkham. 
Kathamsu parisujjhati. 
Nghĩa: Người vượt qua đại hồng thủy? bằng cái chi? Người vượt qua biển lớn được bằng 
cái chi? Người thoát khổ được bằng cái chi? Người tinh khiết được bằng cái chi? 
Phật đáp: Saddhãya tarati ogham 
Oppamadena орпауат 
Viriyena dukkhamacceti 
Paññaya parisujjhati. 
Nghĩa: Người vượt qua đại hồng thủy bằng đức tin. Người vượt qua biển lớn bằng sự không 
cầu thả. Người thoát khó được bằng sự có găng. Người tinh khiết được bằng trí tuệ. 
Alavaka Yakkha hỏi: Kathamsu labhate paññam? 
Kathamsu vindate dhanam. 
Kathamsu kittin pappoti. 
Katham mittani ganthatI. 
Asma lokā param lokam. 
Katham pecca na socati. 
Nghĩa: Làm thế nào mới được trí tuệ? Làm thế nào mới được của cải? Làm thế nào mới 
được thanh danh? Làm thế nào mới kết bạn được? Làm thế nào khi lia khỏi cõi này, đi đến 
cõi khác, mới không có phiền não? 
Phật đáp: Saddhahãno arahatam dhammam nibbãnapattitä 
Sussũsam labhate paññam арратаќо vicakkhano 
Patirūpakārī dhuravā utthata vindate dhanam 
Saccena kittiủ pappoti dadam mittāni ganthati 
'Yassete caturo dhamma saddhassa рһагатеѕіпо 
Saccam dhammo dhiti cago seva pecca na socati 
Ingham aññepi pucchassu puthũ ѕатарабгаһтапе 
Yadi sacca dama сара khantyä bhiyyodha vijjati. 
Nghĩa: Người tín cán Pháp của chư vị A-la-hán dé đạt đến Niét-bàn, người không câu thả, 
người sáng trí, người nghe chơn chánh hăng được trí tuệ. Người hành thích hợp, người có 
nhiệm vụ, người cô găng hăng được của cải. Người được thanh danh bằng lời chân thật, 
người có sự phân phát hằng kết bạn được. Người tại gia có đức tin có 4 Pháp: ngay thật, trí 
tuệ, nhẫn nại, phân phát; người tại gia có đức tin, có 4 Pháp như vậy, khi bỏ cõi này sang 
kiếp khác thì thường không buôn khổ; Người hãy tìm hỏi Sa-môn, bà la môn khác coi có 
Pháp nào cao quý hơn: Ngay thật, chế ngự, phân phát, nhẫn nại chăng? 
Đáp: Bạch Phật; tôi không cần phải hỏi các Sa-môn và bà la môn nào nữa. Bạch Phật, 
hôm nay tôi muốn được hiểu những điều lợi ích nơi đức Thế Tôn, Ngài ngự đến thành 
Alavī đề tế khôn" tôi. Từ đây, bạch Phật, tôi được tỏ rằng bồ thí trong nơi nào được nhiều 


3 Đại hồng thủy: lụt to. 
* Cứu giúp kẻ khôn cùng. 
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quả phước. Tôi thành kính xin quy y Phật và Pháp là chánh giáo. Chàng còn phải lo sợ 
trong 4 ác đạo nữa. 


I. Giảng câu hỏi thứ nhứt của qui vương 


Vấn: Cái chi làm cho người thỏa thích nhất trong đời? Đáp: Đức tin làm cho người thỏa 
thích nhất trong đời. 

Vấn: Tiêng thỏa thích có ý nghĩa thế nào? Đáp: Có ý nghĩa là: tài sản, vì tài sản làm 

cho người thỏa thích, tức là cho vừa lòng đẹp ý. 
Chú thích: tài sản bên ngoài nhất là bạc, vàng đem đến 5 quả vui là: 7) đem upabhogasukha: 
tức là hạnh phúc về sự tiêu phí; 2) ngăn ngừa sự khó nhất là đói, khát; 3) sữa chữa cảnh 
nghèo nàn; 4) là nguyên nhân sanh các báu vật khác; 5) để nối nghiệp trong đời (tức là 
được thanh đạt trong йол). 

Về tài sản bên trong thức là đức tin cũng đem đến 5 quả vui là: 7) đem quả vui tức là 
hạnh phúc, tùy theo phàm tin và thánh tín; 2) ngăn ngừa những thống khổ nhất là sanh, già, 
khó; 3) sữa chữa cảnh nghẻo, tức là nghèo về đạo đức; 4) là nguyên nhân cho được các loại 
ngọc nhất là ký ức giác chi; 5) để kế nghiệp đạo đức, tức là làm cho Phật giáo được thạnh 
hành về sau (điều này không có ghi trong kinh, song nếu không thêm vào thì đem thí dụ 
tài sản bên ngoài không được.) 

Về: “Của cải bên ngoài để nối nghiệp trong đời” Có Pali rằng: 

Saddho silena sampanno 

Yaso bhogasammapTto 

Yam yam padesam bhaJati 

Tattha tattheva pujito. 
Nghĩa: Người có đức tin, có giới, có tước vị, có của cải trải đi đến nơi nào hằng có kẻ cúng 
dường trong nơi đó. 

Vấn: Tiếng “đức tin” là của báu nhất là thế nào? Đáp: Sở dĩ đức tin là của quí nhất bởi 
vì: đức tin là của đính theo mình mãi mãi; đức tin là của không phổ thông đến kẻ khác, kẻ 
khác cướp không được; đức tin là nguyên nhân phát sanh hạnh phúc khác (làm người sang 
cả cõi người, Trời và Niết-bàn). Vì người có đức tin, chú tâm làm phước nhứt là bố thí 
v.v... thì sẽ được thỏa mãn như đã giải, còn kẻ khác thiếu đức tin hằng có tâm hướng về 
đường vô ích. 

П. Giảng câu hỏi thứ nhì của Ош vương 

Vấn: Kinsu ѕисіппо sukhamävahäti? — Tích trữ cái chi mới vui nhất? Đáp: Chứa chất 
pháp mới là được vui”. 

Vấn: Tiêng “pháp” đây chỉ về Pháp nào? Đáp: Tiếng “pháp” đây chỉ về thập thiện và 
pháp nhứt là bố thí, trì giới. Hai pháp này mà người tích trữ đúng dán thì hằng được hạnh 
phúc ở cõi người, Trời và Niết-bàn như trong sự tích: ratthapala về đức Đế Thích 
Mahapadula6. 

Vấn: Còn “thập thiện” đem hạnh phúc đến cho, là như thế nào? Đáp: Hạnh phúc được 
“thập thiện” đem đến như уйу: Nếu tin thập thiện thì không gây oan trái, tội lỗi, không sợ 
bị người ta làm hại. 


5 Ký ức giác chi: trí nhớ giác ngộ (trong bodhipakkhiya). 
5 Xem ở phía sau. 
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Vấn: Được quả phúc tức là không có oan trái, không có lo sợ nghĩa là sao? Đáp: Nếu 
mình không hại kẻ khác, thì họ không hại mình: không trộm cướp của người; người không 
cướp của mình, mình không bị hành phạt; không tà dâm, thì không bị người làm khổ mình; 
mình không dối gạt người, người không oán giận mình; không chửi măng người, mình 
không bị người chửi máng; không nói sang dường, họ không nói lời vô ích với mình; không 
tham của họ, họ không tính lấy của minh; không oán ghét họ, họ không oán ghét mình; 
không tà kiến thì mình không hiểu quấy, không nói сап làm сап, tránh được nguyên nhân 
sanh quả khổ. 

Vấn: Như đã giảng đó là tội hiện tại hay vị lai? Đáp: Tội cả hai kiếp, song phần nhiều 
là quả báo hiện tại; phần vị lai thì nặng hơn: Nghĩa là tội sát sanh sau khi thác, phải sa địa 
ngục, luân chuyên trong 4 ác đạo rất lâu; Khi được lên làm người, còn phải bị yêu tử. Tội 
trộm cướp phải đọa trong 4 ác đạo, chừng trở nên làm người; phải chịu cảnh nghèo đói. 
Tội tà dâm phải đọa trong 4 ác đạo, khi được làm người thì có thù nghịch. Tội hay nói dối 
sau khi khỏi ác đạo, sẽ là người hay bị vu oan giá họa (2). Tội chửi mắng, sẽ thường nghe 
kẻ khác chửi mắng. Tội xúi giục người chia rẽ nhau, phải sa trong 4 ác đạo, lên làm người 
thì sẽ bị xú giục chia rẽ nhau. Tội nói sai đàng sa trong 4 ác đạo, sau không có ai tín nhiệm 
mình .v.V... 

Sự chất chứa thập thiện, nhất không sát sanh, là nhân cho quả vui, vô oan trái, không có 
sự kinh sợ như đã giải đó, mới gọi là nhân sanh hạnh phúc. Thực hành chân chánh theo 
thập thiện thì khỏi sa vào trong 4 ác đạo (địa ngục, Nga qui, A-tu-la, cầm thú). Trái lại sẽ 
thọ sanh trong hai nhàn cảnh (cõi người và Thiên đàng). 

Trên đây phước báu của thập thiện và phần tội đã được giải ró, đây xin giảng thêm về 
những phương tiện để bài trừ thập ác. 

Vấn: Nghĩa là làm thé nào người đời mới trừ bỏ thập ác và chỉ hành theo thập thiện 
được? Đáp: Phải hành như уйу: 

1) Phải quan sát đến tội của thập ác cho nhiều; nghĩa là mình phải nhận thức rằng: Tội 
sát sanh là nhân làm cho mình phải bị người giết trong hiện tại, hoặc sau khi thác phải đọa 
trong 4 ác đạo, đến lúc tái sanh làm người, thì yếu tử (chết trong thai bào, chết khi khai 
hoa, chết lúc còn bé) v.v... Trái lại còn phải xét kỹ đến quả phúc hành thập thiện cho nhiêu, 
nghĩa là phải biết chắc rằng: không sát sanh, mình sẽ không bị người hại, đến khi thác 
không sa đọa trong địa ngục, được sanh trong nhàn cảnh (người, trời), là người trường thọ, 
thân tâm được yên vui v.v... Những niệm tưởng để thấy tội như trên, là những nguyên 
nhân sanh hồ thẹn và ghê sợ tội lỗi. Còn những suy nghĩ đến phước như trên kia, là những 
nguyên nhân phát sanh sự vừa lòng (chanda), tinh tán (viriya), quan tâm (citta), nghĩ ngợi 
vê nhân quả (vimamsä) gọi là tứ như ý túc (iddhipãda) rôi trừ bỏ được dễ dàng. 


2) Phải cố quan sát về người và ta, nghĩa là suy nghĩ rằng: họ không muốn bị hại, bị 
cướp, bị vợ ngoại tình, bị lừa phỉnh chửi mắng, chia rẽ v.v... Nếu gắng sức nghĩ ngợi 
thường thường như thé thì sẽ bài trừ được thập ác không khó. 

Уап: Nếu kẻ biễng nhác thì phải làm thế nào? Đáp: Kẻ lười biếng thì khó, nhưng có 11 
phương pháp làm cho họ nỗ lực được, là: 1) Cho họ tưởng đến cảnh khó trong 4 ác đạo; 2) 
Cho họ tưởng đến phước báu của sự cần màn: 3) Cho họ tưởng đến lỗi hành trình của bậc 
hiền nhân; 4) Cho họ tưởng đến thực phẩm mà họ dùng, аё tim hay khó kiém; 5) Cho һо 
tưởng đến di sản của nghiệp dữ cho quả; 6) Cho họ tưởng ràng đã được gặp Phật Pháp; 7) 
Cho họ tưởng đến sự sanh ra làm người là cao quý (là khó được); 8) Cho họ tưởng đến 
người đã được hạnh phúc bằng sự có gắng; 9) Không nên thân cận cùng kẻ biếng nhác; 10) 
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Nên gần gũi bậc siêng năng về đạo đức; 11) Phải khuynh hướng về tỉnh tán nghĩa là nghĩ 
răng “ta phải cô găng”. 

Уап: Nếu họ không tưởng đến hoặc hành theo 11 điều áy thì làm sao cho họ tỉnh tán 
được? Đáp: Phải bỏ liêu cho lửa thiêu họ cho đên khi họ được cảnh tỉnh lây họ. 


Vấn: Lửa gì thiêu họ? Đáp: Lửa tức là sự lười biếng của họ đó. 

Vấn: Xin cho một thí dụ? Đáp: Khi họ lười biếng, tìm dip hại người, trộm cướp của 
người v.v..., thì không lâu họ phải bị lửa đốt tức là phải chịu hành phạt vì tội hại người và 
tội trộm cướp đốt họ, nghĩa là phải chịu hành phạt theo quy lực như vậy. 

Vấn: Xin hỏi tiếp thêm: Trong 10 nhân sanh phước, nhân nào cho hạnh phúc hiện tại, 
và cho thế nào? Đáp: Vậy, nên có gắng nghe cho chơn chánh: tài thí làm cho con người 
kính mến; trì giới, giữ giới luật làm cho tâm mát mẻ; niệm Phật tập trung tư tưởng cho tâm 
yên lặng trong sáng. 

1) Dana: trì thí làm cho con người kính mến. 2) Sila: trì giới, giữ giới luật cho tâm mát 
mẻ. 3) Bhãvana: tập trung tư tưởng (niệm phật, tham thiền) cho tâm yên lặng. 4) 
Apacãyana: từ tốn, nhún nhường và khiêm tốn làm cho bậc trưởng thượng mến yêu và cho 
kẻ nhỏ kính trọng. 5) Veyyävaca: phụng dịch, vui lòng giúp đỡ công việc của kẻ khác làm 
cho họ vừa lòng đẹp ý. 6) Pattidãna: hồi hướng, chuyên phước của mình đã được, cho kẻ 
khác được dung nạp vui thích nhau. 7) Pattãnumodanã: hoan hy phước mà người hồi 
hướng, thì mình sẽ bài trừ được lòng ganh ty, ngã mạng, tự cao. 8) Dhammasssavanam: 
nghe pháp được 5 quả bảo: được nghe pháp mà mình chưa từng nghe; làm cho pháp mình 
đã nghe càng nhuàn nhã; trừ được sự hoài nghĩ; làm cho sự hiểu biết thêm chân chánh, 
(tâm của người nghe pháp hàng vui thích) là nhân sanh trí tuệ. 9) Dhammadesanä: thuyết 
pháp do tâm trong sạch, không mong lợi, được vật dâng cúng, là quả phúc thanh cao của 
người thuyết pháp và thính giả chú tâm nghe thì hằng phát tâm hoan hỷ sẽ trừ được phiền 
não. 10) Ditthujũkamma: Kiến thức chân chánh; nghĩa là thấy rằng: chúng sanh đều có cái 
nghiệp là của mình; ai làm lành được vui; làm dữ chịu khổ, tạo nghiệp nào phải chịu quả 
пау. Sự thấy biết chân chánh là quan trọng nhất, có thể giúp ta thoát ly khó hãi, như Phật 
ngôn sau đây: Sammadifthi samadana sabbam dukkham арасса. Nghĩa: “Những người 
thoát khó được là do tuân theo chánh kiến.” Vì thế làm cho sự hiểu biết thêm chân chánh 
mới khép vào trong nhân cho sanh quả. 


Mười nhân cho sanh quả phước đã giải là căn bản để bô túc phước trong Phật giáo, đây 
là nền tảng để tạo hạnh phúc, có thé cắt đứt những phiên não thô thiển bực trung và vi tế 
cho đến khi tận diệt lậu phiền não, được thoát ly thống khổ. 

Vấn: Quả vui đó là quả tin tưởng hay quả án chứng (thấy)? Đáp: Là quả thấy hiện thật, 
không phải tin, nghĩa là chính mình thấy khi làm được, không phải tin lời nói của kẻ khác. 
Người hành điều nào sẽ thấy rõ quả phúc trong điều ấy. Nếu ai không tin hãy thử thật hành 
ròi SẼ TỐ. 

Tóm lại, nói cho thiết thật thì chư Phật tử thường hành pháp, bồ thí, trì giới, nệm Phật, 
nghe Pháp hằng rõ rệt phát sanh đến tâm trạng của tín dó, trừ phi kẻ nào không lưu ý thì 
thôi. 

Vấn: Quả báo đã giải trên là như thế nào mới gọi là kết quả trong hiện tại? Đáp: Nên 
lắng nghe cho kỹ: 7) bố thí sẽ trở thành người giàu có; 2) tri giới sẽ sanh sắc đẹp; 3) niệm 
Phật phát sanh trí tuệ; 4) từ tốn được sanh trong dòng dõi cao sang; 5) phụng sự có nhiều 
kẻ tùy tùng: 6) hồi hướng phước được nhiều hạnh phúc đến mình và người. 
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Ш. Giảng câu hỏi thứ ba của Qui vương. 

Saccam have sadhutaram гаѕапат 

Ngay thật là vị ngon nhất, có 6 là: 1) уасаѕасса: lời nói chân thực; 2) viratisacca: kiêng 
cü chân thực; 3) ditthisacca: kiên thức chân thực; 4) brahmanasacca: sự chân thực của bà- 
la-môn; 5) paramatthasacca: kỳ diệu chân thực; 6) ariyasacca: Thánh nhân chân thực. 

Chú thích: 1) Chỉ về lời nói người thốt ra ngay thật. 2) Chỉ về sự ngay thật của điều 
kiêng cü theo sở nguyện: “panatipata veramani”: tôi kiêng sự sát sanh; v.v..., 3) Chỉ vê sự 
ngay thật theo sở kiến; nghĩa là người thấy thế nào thì nói ngay thật như vậy; nếu tự mình 
không được thấy, thì nói rằng không thật, như phái ngoại đạo đã cãi cọ nhau răng: điều này 
thật, điều kia không thật v.v... 4) Chỉ về 4 điều thật của các Sa-môn, bà la môn là: không 
nên sát sanh; ngũ dục là không thường, là khô; các cõi vô thường là khô, theo lẽ tự nhiên; 
sự rỗng không. 5) Chí vê sự thực mâu nhiệm là Niết-bàn, vì Niết-bàn là mầu nhiệm thật 
“Như hiểu rằng: ngũ uân, yếu tố, ngũ căn”v. v... VÌ chấp theo đời gọi là người, chúng sanh 
v.v.... Nhưng hiểu theo đạo thì gọi là ngũ uân, lục căn, lục trần v.v..... Chắng phải người, 
chúng sanh chi chi, nhưng chỉ là phỏng đoán ước lệ cho hiệu nhau mà thôi. 6) Ariyasacca: 
Tứ dë (4 điêu chân thật). 

Vấn: Trong câu “Ngay thật là vị проп nhất” vậy chớ đó là vị gì? Đáp: Các vị nhất là vị 
sanh từ rê và thân cây cùng vị của sắc, tiếng, V.V.. 

Vấn: Dó là chỉ về vị bên ngoài phải không? Đáp: Nếu nói tóm tắt có 2 vị: vị bên ngoài 
và vị bên trong. Bên ngoài chỉ về vị của các vật thé; vị bên trong chỉ về 3 vị chân thật. Lời 
nói chân thật, kiêng cữ chân thật, kỳ diệu chân thật. 


Vấn: Cả 3 vị này cao quý ra sao? Đáp: VỊ của các vật thé như thực phẩm là nhân sanh 
sắc v.v... Còn vị của sắc, tiếng v.v... thuộc ngũ dục, là nhân sanh của phiền não, làm cho 
khó chịu. Phần vị của chân thật trong sự kiêng cữ hằng khiến cho phán khởi tâm hướng về 
thiền định, thông tuệ và không cho sanh phiền não, khó chịu. VỊ của kỳ diệu chân thực 
hằng cho sanh sự giải thoát khỏi luân hồi. 

Vấn: Xin chỉ cho thấy rõ vị của chân thực quý hơn vị bên ngoài thế nào? Đáp: Vị bên 
ngoài như vị cây tốt, thì chỉ tốt nhứt thời thôi, như vị của thực phẩm vừa qua khỏi cô thì 
hết ngon. Còn vị của chân thật thì vui sướng đều đều; nghĩa là tự mình biết vui sướng vừa 
lòng luôn luôn, như có kẻ nói thực với mình làm cho chính mình biết vừa lòng, không làm 
trái. Nếu bị người dối gạt thì mình không hài lòng, càng làm cho mình thất lợi, mình thêm 
bắt bình. 

Vấn: Song làm thế nào cho mọi người chỉ thốt lời ngay thực luôn luôn được? Đáp: Phải 
thấy tội của lời đối gạt, thấy phước của tiếng chân thực mới được. 

Vấn: Về sự kiêng, làm thế nào mới có thê kiêng được đứng đắn theo lời nguyện, như 
nguyện với nhà sư rằng: “Pãnãtipãtã veramani sikkhapadam samädiyami” (Tôi xin thọ trì 
điều học tức là kiêng sự sát sanh) v.v... rồi làm sao chừa cải hắn được mãi mãi? Đáp: Phải 
xem xét về phước của sự kiêng cho thấy rõ trong tâm, cho đến khi thừa nhận dám bỏ của 
cải, bỏ tứ chi, máu, thịt, hy sinh mới được, néu không së pham vi tiéc cúa, luu luyến thân 
thé hay nghĩ đến sinh mệnh. 

Vấn: Về kỳ diệu chân thực tức Niết-bàn làm thế nào mới thấy rõ răng: Niết-bàn là quý 
báu hơn tất cả cái chi hết? Đáp: Phải quan sát cho nhiều đến sự khổ, cho đến khi thấy đời 
toàn là khổ, dù là mình chấp rằng là vui, như ăn no; ngủ thì toàn là khó, vì phải làm để ăn, 
phải làm dé ngủ; ngủ nhiều là nhân cho say mê, mệt mỏi không vui. Như đi xem lễ cũng là 
khó, vì néu xem không vừa lòng thì sanh bất mãn, chơi khuya thì buộc phải tiêu phí tốn 
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hao, v.v... Khi quan sát thì càng thấy khó, rồi chỉ thấy Niét-bàn là vui nhất. Phải hành như 
thê, mới hiệu Niêt-bàn là chân thực, vui thực, như thê mới là nhân mong đặc Niêt-bàn. Đây 
là nhân sanh từ bỏ các tội lôi, chỉ làm việc phước đức, khi phước đức dôi dào đây đủ là 
nhân cho thây Niêt-bàn vừa với sở nguyện. 

IV. Giảng câu hỏi thứ tư của Qui vương 

Phật đáp: Các bậc trí tuệ thốt rằng: Người có sinh mệnh tôn tại bằng trí tuệ, là sinh mệnh 
Cao quý. 

Vấn: Điều này giảng ra sao? Đáp: Người trong đời chia ra có ba hạng, là: andhacakkhu: 
mù mắt; ekacakkhu: chôt mắt; dvicakkhu: hai mát. Sinh mệnh của cư sĩ và bậc xuất gia có 
hai mắt là sinh mệnh cao quý nhất. 

Vấn: Ba hạng người ấy, hạng nào ra sao? Đáp: Người mù chỉ về hạng không biết lợi ích 
thê gian và xuât thê. Người chột mắt chỉ biệt lợi ích thê gian thôi. Người có hai mặt là hạng 
biết rõ cả hai lợi ích thê gian và xuât thê. 

Hơn nữa, kẻ mù không biết lợi ích mình và lợi ích kẻ khác. Người chột mắt ích ky, chỉ 
nghĩ đên mình. Hạng có hai mắt là người rõ са hai lợi ích cho mình và lợi ích kẻ khác. 

Vấn: Lời giải thích trên đây của ai? Đáp: Của các vị tikācārya; các ngài thuật lại lời của 
nhà chú giải. 

Ván: Nhà chú giải từ đâu mà có? Đáp: Từ Pali là Phật ngôn, có ghi chép trong bộ 
tikkanipäta anguttaranikãya có giải thích răng: Kẻ không hiệu nhân sanh của cải và không 
biết rõ Pháp gọi là kẻ mù; kẻ chỉ biết Pháp nhưng không thông nhân sanh của cải gọi là 
chột mắt; người rõ cả hai loại gọi là bậc có hai mắt. 

Đúng lắm, xin các bậc thiện tri thức hãy có gắng làm cho được thành người có 2 mắt, 
thì bậc trí tuệ mới ca tụng răng: Là có sinh mệnh cao quý nhât. 


TIỂU SỬ ĐỨC РЕ THÍCH 

Trong Pháp Cú Kinh (Dhammapada) có ghi chép rằng: Thuở Phật ngự an nơi 
Kuttägarasalã tại kinh đô Vesālī, Ngài đề cập đến đức Đề Thích và thuyết rằng appamäadena 
тарһауа, v.v... 

Sử tích như vầy: Tại thành Уеѕа1т, Đức Vua Licchavī, danh hiệu là Mahalt, được nghe 
Pháp về đức Đề Thích vån đạo rồi nghĩ rằng: Phật đã thuyết về sự tích của đức Đề Thích, 
như thế, Ngài đã thấy hay là chưa, Ngài biết hay chưa biết, ta sẽ bạch hỏi, xem. 

Vì thế Đức Vua Licchavĩ đến hầu Phật rồi ngồi bạch hỏi: 

— Bạch Phật! Đức Đề Thích là một vị hoàng dé của Chư thiên mà Phật được thấy chăng? 
— Này Mahälï! Như Lai đã thấy. 

— Bạch Phật! Đã thấy hình thái” xác thật chăng? Vì Рё Thích là chúa Chư thiên rất khó 
thấy được. 

— Này Mahal! Đức Đề Thích và Pháp làm cho thành Đề Thích, Như Lai cũng biết. Này 
Маһай! Đức Đề Thích chúa của Chư thiên, thuở còn là người, danh là Maghamanaba, nên 
gọi là “Maghavã”. Này Mahal! Đề Thích chúa của Chư thiên được bố thí trong kiếp trước 
nên được gọi là “Purindado”. Tiền kiếp được làm người bó thí bằng cách tôn kính, nên 
được gọi là “Sakko”, có tạo chỗ ngụ đề thí nên gọi là “Vãsavo”. Đức Đề Thích chúa của 


7 Hình thái: hình dáng bè ngoài của sự vật được biểu hiện ra một cách xác thật rõ ràng. 
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Chư thiên nghĩ đến nhân quả một lần thì thấu đến ngàn chuyện nên gọi là “Sahassakkho”, 
Đức Рё Thích là chúa của Chư thiên có vợ là Nàng Sujãtã mới gọi là Sujampati. Đức Dé 
Thích lớn hơn Chư thiên trên cõi Đạo Lợi Cung nên gọi là “Devãnaminado”. Đức Đề Thích 
khi ở cõi người đã cố gắng tạo 7 nhân lành mới được là Vua Đề Thích. Bảy nhân lành đó 
là: 1) được phụng sự mẹ cha đến trọn đời; 2) tôn kính bậc trưởng thượng trong họ đến trọn 
đời; 3) là người nói lời du dương đến trọn đời; 4) là người không thốt lời chửi mắng đến 
trọn đời; 5) sửa trị việc nhà không keo kiết, sẵn lòng bố thí, có tâm thích trong sự tế bàn, 
cấp có, dưỡng lão đến trọn đời; 6) là người chỉ thốt những lời ngay thật đến trọn đời; 7) là 
người không oán giận đến trọn đời (đè nén sân hận mau lẹ). Này Mahãlĩ! Đấy là 7 nhân 
của đức Đề Thích, thuở còn là người Maghamãnaba. 

Đức Vua Licchavi mong được nghe chuyện đức Đề Thích cho rộng thêm nên bạch hỏi: 
— Bạch Phật! Đức Đề Thích thực hành thế nào? 

— Này Mahālī! Đại Vương hãy có lắng nghe: “Trong thời quá khứ có một lãnh thổ thuộc 
Magadha, có một thanh niên danh là Maghamanaba tại Acalagama. Khi đi làm công việc 
thì chân quét bụi nơi chỗ mình đứng, làm cho đáng vui thích rồi mới đứng. Có người đến 
xô Maghamãnaba cũng không giận, đi làm nơi khác cho đáng vui thích rồi đứng. Có kẻ xô 
ra khỏi rồi giành đứng tại nơi đó nữa. Марћатапаба cũng không buôn, đi đến nơi khác 
cũng quét bụi rôi đứng, vẫn bi người đến xô ra, giành đứng như vậy nữa. Maghamanaba 
mới nghĩ rằng: Các người ду được vui rồi, ta nên tính làm phước để hưởng hạnh phúc. 
Sáng sớm y cầm lấy cuốc đi làm sân, (bằng sân đập lúa) cho đáng vui thích, kẻ khác cũng 
đến giành đứng tại nơi đó nữa, vừa đến mùa lạnh Maghamanaba đốt lửa cho những kẻ ấy, 
đến mùa nóng thì thí nước. Maghamaänaba mới nghĩ nữa rằng: Lệ thường. chỗ đáng vui 
thích là làm cho phần đông vừa lòng, vậy từ đây mình nên đắp đường cho bằng phẳng, rồi 
ra khỏi nhà, đắp đường, đốn cây, bứng gôc nào nên bứng, xong, đem liệng bỏ. Khi ây có 
người đi đến gặp bèn hỏi rằng: Ngươi làm để làm gì? 

— Bạn ôi! Ta làm đường lên trời của ta. 

— Như thế tôi cũng làm bạn với ông. 

— Ở, đúng rồi, bạn ôi! Cõi trời hằng là nơi ưa thích vừa lòng của quần chúng “Lần lần có 
đến tất cả 33 bạn đồng chí như vậy” đồng nhau cầm cuốc đi làm đường cho băng phẳng xa 
được 2 do tuần. 

Khi ông Xã trưởng thấy những người làm như thế bèn nghĩ rằng: Họ làm những việc 
không đáng làm, nếu họ đem cá, thịt, hay rượu đến ăn uống thì mình có thể chung sức với 
họ. Nghĩ xong y bèn cho gọi những kẻ ấy đến hỏi rằng: Các ngươi làm việc gì đây? 

— Thưa, chúng tôi đắp đường đi lên trời. 

— Lệ thường, người tại gia không nên làm như vậy, nên tìm thịt, cá rồi ăn uống với rượu, 
xong làm công việc khác mới nên (những người kia phủ nhận lời ông Xã trưởng). Dù ông 
thêm lời cũng vô ích. Ông Xã trưởng phát sân, bèn nghĩ rằng: Ta sẽ làm hại bọn này mới 
được, rồi đến tâu với đức Vua rằng: “Таи lệnh Hoàng thượng! Tôi thấy kẻ cướp rủ nhau đi 
từng bọn”. Đức Vua phán rằng: “Ngươi đi bắt bọn cướp ấy đem nạp cho trằm”. Ông Xã 
trưởng liền tuân lệnh vua, bắt bọn Maghamanaba đem nạp. 

Đức Vua chưa được quan sát, phán rằng: “Hãy cho voi giàm đạp chúng đi”. 

Khi ấy Maghamãnaba khuyên các thanh niên rằng: “Bạn ôi! Trừ phi lòng bác ái ra thì 
chúng ta chăng có chi để nương tựa được. Các bạn không nên oán giận ai, hãy niệm và rãi 
tâm bác ái đến nhà vua, đến ông Xã trưởng, đến voi sẽ ддт đạp đến chính mình ta nữa”. 
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Các thanh niên đều hành theo. Khi ấy voi không dám vào gần, do thé lực của Pháp bác 
ái. Đức vua được nghe chuyện ау mới phán răng: “Voi Шау nhiêu người nên không dám 
отат. Các ngươi hãy lây chiêu đệm đậy trùm chúng lại, rôi sẽ cho voi giám”. Khi đã đậy 
trùm chúng rôi, voi đã không dám lại gân mà còn tránh xa hơn. 

Đức vua được nghe như vậy nghi rằng chắc có cảnh huốngŠ gi trong bọn này, rồi Ngài 
cho đòi vào, mà phán hỏi: “Các ngươi có điêu chi muôn tâu với Trâm chăng? Trâm có nghe 
răng bọn ngươi là kẻ cướp trải đi trong rừng phải chăng?” 

— Tâu, ai tâu với lệnh Hoàng thượng như vậy? 

— Người Xã trưởng tàu với Trẫm. 

— Chúng tôi chẳng phải là kẻ cướp, chúng tôi đang làm đường lên trời cho chúng tôi. Song 
ông Xã trưởng dạy chúng tôi làm những Pháp ác. Khi chúng tôi không tuân theo thì y muôn 
hại chúng tôi, nên oán giận rôi vu thác? như thê”. 

Được nghe qua lời tâu biện bạch của các thanh niên Ấy, nhà vua hoan hỷ nên phản rằng: 
“Loài thú mà còn biệt việc phải của các ngươi, phương chi, ta là người mà không băng thú 
hay sao, xin các ngươi hãy xá 151 cho ta”. Phán rôi đức vua cho vợ chóng anh Xã trưởng 
và cả gia đình làm nô lệ của các thanh niên đó. Đức vua cũng thí voi trăng đê làm vật vận 
tải. Hơn nữa, ngài ra linh ban thưởng са làng xóm đó cho nhóm Maghamaänaba dùng theo 
sở thích. 

Nhóm Maghamanaba phát tâm hoan hy răng: Họ đã thấy rõ quả phúc trong kiếp này, rồi 
họ trù hoạch? băng cách làm phước thêm bội phân. Tạo phước xá đê giải lao cho đại chúng, 
tại nơi ngã tư đường. Rôi họ gọi thợ mộc đên khởi công lập ra phước xá, nhưng không thừa 
nhận phụ nữ công tác vào việc tạo phước xá, vì không có ai vừa lòng hàng phụ nữ. 

Trong nhà Maghamãnaba có 4 phụ nữ đều là vợ y, 4 nàng này là: Sudhamma, Sudantä, 
Sucitrã và Sujātā. Trong 4 Nàng: Nàng Sudhammä có tính riêng với thợ mộc xin cho được 
làm lớn trong phước xá ây. Thợ mộc đồng ý, rồi đem cây phơi khô đèo thành hình đầu гап, 
xong, khắc chữ phước xá này tên là: “Sudhammã” dành sàn. Khi tho tao xong, dén ngày 
treo hiệu thợ nói răng: “Oi! Tôi quên vật cân thiết rồi”. Các vị thanh niên bèn hỏi: 

— Quên cái chi? 

— Bảng hiệu phước xá. 

— Này thợ, chúng tôi xin anh làm giùm gấp gấp. 

— Bây giờ không thé làm kịp, chúng ta sẽ đi tìm hiệu đã làm sẵn. 
— Bây giờ ta phải làm thế nào? 

— Nếu có bảng hiệu mà họ làm sẵn йё bán thì nên tìm mua. 

Khi các thanh niên đi tìm thì gặp bảng hiệu tại nhà nàng Sudhammäã rồi xin mua với bát 
cứ giá nào, mà cũng không được. Nàng Sudhamma đáp răng: “Nêu các ông cho tôi hùn 
phước trong phước xá, thì tôi săn lòng biêu”. 

— Chúng tôi không thừa nhận phụ nữ hùn phước. 

Khi ấy thợ mộc thưa rằng: “Các ông nói thé nào? Ngoài Trời Phạm thiên ra, thì không nơi 
nào văng phụ nữ, xin các ông thừa nhận bảng hiệu này đi, thì công việc của chúng ta mới 
hoàn thành được”. 


8 Cảnh huống: cảnh ngộ và tình trạng lâm phải. 
? Vu thác: đặt chuyện đề đồ tội cho người ta. 
10 Trù hoạch: sắp đặt đề tiên hành công việc của mình. 
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Các thanh niên ấy đều tán thành, rồi dùng bảng hiệu dem về gắng vào phước xá cho 
thành tựu. Rồi chia phước xá làm ba phân: 1) phần dành làm dưỡng lão viện; 2) phần dành 
cho kẻ nghèo đói; 3) phần dành cho bịnh nhơn ở. Tất cả 33 người đó đặt 33 bộ ván ngựa 
và cho thợ mộc biết rằng: Khi có người đến ngồi trên ván ngựa của ai rồi; người chủ ván 
ngựa ау phải làm tròn nhiệm vụ trông пот cho họ đầy đủ vật cần thiết. Chung quanh phước 
xá có trồng cây mát mẻ, có chỗ ngồi nghỉ mát cho khách ngoạn thưởng. 


Những kẻ nào đến phước xá cũng thấy bảng hiệu “Phước xá Sudhamma” làm cho danh 
hiệu của 33 thanh niên không rõ rệt. Nàng Sudantã nghĩ răng: “Họ không cho bọn ta hùn 
phước. Phần nàng Sudhamma được làm phước băng cách làm bảng hiệu vì nàng sáng trí, 
vậy ta nên làm thế nào?” Nàng lại nghĩ: “Những khách du làm vào dén phuóc xá cân có 
nước uống, nước tắm, thế thì ta cho người đảo hò sen”. Còn nàng Sucitãrã nghĩ rằng: 
“Những du khách đến phước xá được uông nước và tắm. Khi đi họ thích dùng hoa để trang 
sức, vậy ta nên trồng hoa”. Rồi nàng cho người lập vườn hoa đủ loại tại chung quanh phước 
xá. Phần nàng Sujãtã thì tính rằng: “Ta là con gái nhà cậu của Maghamanaba và cũng là 
vợ của y nữa. Maghamanaba làm cũng như ta làm, ta làm cũng như Maghamanaba làm”. 
Rồi nàng chả làm việc gì cả, chỉ ở nhà lo điểm trang thôi. Vë Maghamänaba, ông còn thực 
hành thêm 7 Pháp nữa là: 1) phụng sự mẹ cha; 2) từ tốn các bậc trưởng thượng trong họ; 
3) nói lời ngay thật; 4) không thốt lời bất nhã; 5) không nói lời chia rẽ; 6) hằng bài trừ sự 
keo kiết; 7) đè nén lòng oán giận. Vì thế, mới có lời ca tụng rằng: “Chư thiên cõi Đạo Lợi 
cung là hạng phụng sự mẹ cha, từ tốn đối với bậc trưởng thượng trong họ, nói lời du đương, 
không thốt lời chia rẽ, hàng lau chùi sự bủn xin, nói lời ngay thật, đè nén tâm oán giận, là 
bậc thiện trí đức.” Sau khi lâm chung, nhóm Maghamanaba được sanh làm vua trên Đạo 
Lợi Thiên cung, những bạn của Maghamanaba cũng được nên trời cùng nhau, anh thợ mộc 
được là vị trời VIssukammadevaputta. 

Trong thuở ấy, các A-tu-la tại Đạo Lợi Thiên cung đồng nhau dự bị, vì biết rằng SẼ CÓ 
Chư thiên mới sanh lên. Vua Sakka (Dé Thích) ra linh không cho vi nào trong nhóm uống 
rượu. A-tu-la đều uống đến say mê. Vua Рё Thích ra chỉ thị bắt A-tu-la liệng xuống biến. 
Khi ấy các cung điện A-tu-la phát sanh phía dưới núi Tu Di do phước báu của họ. Đồng 
thời khi áy kinh đô Trời, được gọi là Đạo Lợi cung, rộng dài muôn do tuần cũng phát sanh. 
Khoảng đường vào và ra cửa kinh đô bên hướng đông và tây 1 do tuần, khoảng vào ra bên 
hướng nam và bắc cũng 1 do tuần. Kinh đô đó có 1.000 cửa, chung quanh trang hoảng bằng 
vườn cây hoa và ao sen. Giữa kinh đô có điện chính hiệu Vejayanta cao 700 do tuần, bằng 
7 báu, có cột cờ cao 300 do tuần, sanh lên nơi trung tâm kinh đô. Do sự tạo được phước 
xá, có cả lá cờ hiệu bằng ngọc ma ni, tại cột cờ xây bằng 7 báu; chính điện cao 1.000 do 
tuần bằng 7 báu đều phát sanh do sự thí phước xá. Có loại cây hình dạng như cây dù to, có 
lớp có từng gọi là cây parichattaka chu vi được 300 do tuần do phước trông cây. Có bảo 
tọa màu vàng bằng đá (pandukambalasilã) dài 60 do tuần, ngang 50 do tuân, dày 15 do 
tuần phát sanh tại gốc cây parichattaka do phước báu tạo ván ngựa. Khi ngồi lên thì bảo 
tọa lún xuống nửa thân mình, lúc đứng dậy thì nó phông lên. Còn con voi thì được thành 
vị Trời tên là Eravana. Vì các loài thú không có trên cõi trời, cho nên khi đi ra vườn ngự 
thì vị trời ду biến thành voi cao được 150 do tuần. 

Nàng Sudhamma, khi mệnh chung được sanh lên Đạo Lợi cung cùng với Vua Trời Đề 
Thích. Nàng có 1 lầu dài to 500 do tuần, hiệu là Sudhammäã phát sanh, dành cho nàng. 
Chàng có đền nào đẹp hơn lầu đài đó, mỗi ngày mùng 8 được thính Pháp trong nơi ấy, thật 
là một thắng cảnh duy nhứt. Còn nàng Sunanda, khi hết tuổi thọ cũng được lên Thiên cung, 
có ao sen tên là Nanda rộng 500 do tuần dành cho nàng. Nàng Ѕисіќага cũng được lên Đạo 
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Lợi Thiên cung, có vườn nho 500 do tuần dành cho nàng, là vườn mà Chư thiên dẫn các vị 
Trời vừa có triệu chứng báo trước giờ chết, ngự đến cho quên mình. Phần nàng Sujãtã, sau 
khi chết sanh thành cò mái tại kẹt núi. Khi đức Đề Thích tìm xem các vợ của ngài, ngài 
được biết rằng các nàng Sudhammä, Sunandā và Sucitārā đều được sanh lên cùng ngài, rôi 
tưởng đến nàng Sujata, thấy nàng sanh thành con cò mái nơi kẹt núi, vì sự đần độn không 
làm phước để dành, nên mới thành loại điêu như thế. Ngài liền đến dạy nàng Sujãtã để tạo 
phước rồi sẽ dẫn nàng về cung trời. Ngài bèn hóa ra người đến hỏi rằng: 


— Ngươi làm gì ở đây? 

— Ông tên là gì? 

— Ta tên là Magha, là chồng của nàng. 

— Ông sanh trong nơi nào? 

— Ta sanh lên Đạo Lợi cung. Nàng có biết nơi sanh của các bạn gái của nàng chăng? 

— Tôi không biết. 

— Các bạn gái của nàng được sanh lên Đạo Lợi cung cùng ta. Các bạn nàng mong được gặp 
nàng. 

— Tôi lên nơi ấy được chăng? Băng cách nào? 

— Ta sẽ dẫn nàng đến nơi ấy. 

Nói rồi, ngài đem nàng lên Đạo Lợi Thiên cung, thả nàng cò tại ao sen. Xong, ngài cho 
ba hoàng hậu hay răng: “Các bà sẽ thây nàng Sujata là bạn của các bà”. Cả ba hoàng hậu 
tâu hỏi: “Nàng SuJata đâu?” 

— Tại bờ ao sen Nanda. 
Cả ba bà cùng đồng đi đến đó cùng nhau nhạo báng rằng: “Đáng ngoạn mục thân hình 
của bà mẹ, đáng ca tụng sự kết quả cách {rang điểm hình dung, xem ống quyên của bà, 
dung mạo của bà đẹp quá hả!” Nói như thế rồi ba bà trở về cung. 

Vua Đề Thích ngự trở lại với cò mái rồi hỏi rằng: “Nàng đã thấy các bạn của nàng rồi 
chăng?” 

— Tâu! được thấy rồi, họ chế giču tôi, rồi đi. Như vậy tôi không thể nào ở đây nữa, vậy cầu 
xin ngài cho tôi trở về chỗ cũ. 

Vua Đề Thích bèn đem cò mái về thả gần nước tại hẻm núi, rồi phán hỏi rằng: “Nàng thấy 
sự sang cả của các bạn nàng rôi chăng? 

— Tâu! Tôi được thấy rồi. 

— Vậy nàng nên tìm cơ hội đề sanh lên nơi đó. 

— Tâu! Tôi phải làm thế nào? 

— Nàng có thé làm theo lời day của ta chăng? 

— Tâu! Dạ tôi phải làm được. 

— Nàng hãy thọ trì ngũ giới đi, nàng không nên câu thả. 

Nói rồi vua Đề Thích trở về cung trời. Từ đó, cò mái chỉ tìm ăn cá chết, không bao lâu, 
Vua Dë Thích xuông thử thách cò mái. Ngài hóa thành như cá chêt năm ngửa tại bãi cát. 
Cò mái tưởng là cá chết đến mó. Cá ngoe прийу đuôi. Khi có mái định nuốt, cò mái liền 
thả vì biết rằng cá còn sống. Cá nghỉ một chút rôi năm ngửa trước mặt cò mái như ' vậy nữa. 
Cò mái bèn ngậm cá, cho rằng là cá đã chết, nhưng cò lại thấy đuôi cá vùng vây không 
dám nuốt rồi thả bỏ vì cho là cá sống. Vua Dé Thích thử như thé đến 3 lần mới nói rằng: 
“Ngươi nên trì giới trong sạch đi.” 
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— Ngài cho biét ràng, ngài là ai? 
— Ta đã thử ngươi và biết rằng ngươi giữ giới đúng dán, như vậy, không bao lâu ngươi sẽ 
được sanh lên cõi trời với ta. Vậy ngươi không nên câu thả”. Rôi Ngài bay trở vê. 

Từ đó, cò mái đi tìm được cá chết rất khó, nên không bao lâu rồi chết, được sanh làm 
con người thợ nôi, trong thành Baranast, nhờ sự trì giới đó. 

Khi cô gái đó, lên 15-16 tuổi thì Vua Dé Thích tìm xem con cò mái sanh nơi nào. Ngài 
thây cò mái đã đâu thai làm con gái người thợ nôi, ngài bèn hạ xuông thê gian, hiện ra 7 
báu chở đây trên xe rôi cho xe chạy vào thành Bārānasī rao hàng theo đường: “Ai mua bầu 
bí không?” Song, khi có người đên mua hay đem đậu xanh đên đôi thì không cho. Có người 
hỏi: 

— Vậy thế nào mới cho? 

— Ta cho đến phụ nữ trì giới. 

— Giói là sao, đen hay xanh? 

— Các ngươi không biết giới thế nào, thì làm sao mà trì giới được, ta chỉ cho phụ nữ giữ 
9101. 

Người khách hàng mách: 

— Cô gái của thợ nồi đăng ấy, cô nói rằng: “Cô ta trì giới”, vậy hãy cho đến cô ấy đi. 
Cô gái thợ nồi đến và nói: “Nếu vậy hãy cho tôi” 

Vua Đề Thích hỏi: “Nàng là ai?” 

— Tôi không bỏ ngũ giới. 

— Những vật này, ta chỉ đem cho một mình nàng thôi. 

Trời Đề Thích cho xe chạy đến nhà cô gái thợ nôi. Rồi cho biết rằng Ngài là Đề Thích 
và phán răng: “Tài sản này vừa nuôi sinh mệnh, nàng hãy giữ 5 giới cho trong sạch”. Dạy 
rôi thì Đê Thích vê Thiên cung. 

Nói về cô gái của thợ nôi, sau khi thác được sinh trong thành A-tu-la làm công chúa của 
A-tu-la Vương, là kẻ thù địch của đức Đề Thích. Công chúa rất diễm lệ, nước da trắng như 
vàng rồng, sắc mặt yêu kiều không ai sánh kịp, nhờ trí giới được hai kiếp. Nhiều người xin 
kết hôn với công chúa, nhưng vua A-tu-la chê họ không xứng đáng với Công chúa rôi ra 
chỉ thị cho Công chúa được tự mình kén chọn và cho phép Công chúa gteo câu. 


Trời Dé Thích đã thông hiểu mọi việc, bèn nghĩ rằng: “Ta hãy đến đem nàng Sujatã về” 
Rồi ngài biến làm A-tu-la già, ngài vào đứng cuôi cùng trong cuộc đại hội gieo câu. Công 
chúa liếc xem bốn phía, vừa thấy được Trời Đề Thích liền sanh tâm yêu mến (do kiếp trước 
đã kết duyên cùng nhau) nên Công chúa liền phát ngôn rằng đó là chồng của Công chúa, 
rồi gieo cầu cho. Những thanh niên có mặt trong hội thốt rằng: “Đức Vua của chúng ta 
được rễ vừa đôi với Công chúa. Rễ già đáng chú bác mới xứng với Công chúa của Đức 
vua”. Trời Đề Thích khi đã bắt được tay nàng Sujãtã, liền phát biểu rằng: “Ta là Dé Thích”. 
Rồi Ngài bay lènh bềnh giữa không gian. Bọn A-tu-la thanh niên đuổi theo tức khắc, bảo 
rằng chúng ta bị Рё Thích phinh gạt rồi. Lúc ау có vị Trời Mãtalï (xa phu) đem хе trời đến 
rước Đức Đề Thích. Ngài cùng nàng Sujãtã vào ngự trong xe, hướng về kinh đô Đạo Lợi 
Cung. Xe vừa đến rừng gòn, các chim con garuda!! vừa nghe tiếng xe thì kinh khủng kêu 
la. Đức Рё Thích nghe tiếng la, bèn hỏi xa phu Mãtalï chim nào kêu la thế? 

— Тап, các con chim con garuda. 


П багада: loài chim không lô, mình và đầu người, cánh và móng chim ưng. 
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— Tại sao? 

— Vì chúng sợ chết, bởi nghe tiếng xe. 

— Chim garuda sinh ra nhiều như thế, sẽ bị tốc lực của xe nghiền chết vì một mình ta. Vậy 
ngươi không nên làm cho những chim áy tiêu diệt. “Hãy quày xe lại di.” 

VỊ trời xa phu liền cho xe trở lại. Bọn A-tu-la thanh niên ау xe Đức Đề Thích trở lai, 
đều quay về đường cũ удо thành A-tu-la. Đức Đề Thích đem nàng A-tu-la Sujãtã về đến 
kinh đô rồi phong cho nàng làm lớn hơn tất cả 250 triệu ngọc nữ. Nàng Sujãtã xin với Đức 
Đề Thích rằng: “Таи lệnh Hoàng thượng, trong cõi trời này, tôi không có mẹ, cha, anh, chị, 
vậy lệnh Hoàng thượng ngự đi nơi nào, xin dẫn tôi cùng đi theo với”. Đức Đề Thích chuẩn 
tấu. Lúc bấy giờ thấy cây parichattaka tró bóng, bon thanh niên A-tu-la bàn cùng nhau 
rằng: “Nay cây trời của chúng ta {гб hoa, nên muốn xuất binh chiến đấu với Đức Đề Thích”. 
Chúng đồng nhau xuất chinh. 

Đức Đề Thích lập chiến thuật để ngừa giặc. Có đạo binh garuda, đạo binh kumbhanda!2, 
đạo binh Dạ xoa, đạo binh Tứ đại Thiên vương. Trên các đạo binh Ấy, đức Đề Thích hiện 
hình Đề Thích cầm kiếm ngọc đứng trước cửa thành. Bọn thanh niên thấy đạo binh garuda; 
v.v... rồi đến Һау Đề Thích từ nơi xa, thì dẫn nhau chạy trốn vì cho rằng Ngài xuất chinh. 

Phật kë chuyện đức Đề Thích cho đức Vua Mahālī Licchavi nghe rồi phán: “Này Mahal! 
Maghamãnaba thực hành Pháp không câu thả nên mới thành bậc cao sang”. 

Vì thế, các bậc trí tuệ chất là Phật đều ca tụng cái kết quả cao quý thế gian và xuất thế 
do Pháp không cầu thả. Có kệ ngôn răng: Appamadena maghavã maghamãnaba được са 
tụng hơn tất cả, bằng Pháp không câu thả. Các hàng trí tuệ hằng ngợi khen sự không cầu 
thả và luôn luôn chê trích sự cầu thả. 

Kệ ngôn trên đây nói: “Bằng Pháp không câu thả”, nghĩa là lưu ý đến cách thực hành 
của Maghamanaba, Кё từ sự quét sân nhà, trong làng Acolagäma. Còn tiếng 
“Maghamanaba” chỉ về đức Đề Thích, nghĩa là đức Đề Thích được các bậc trí tuệ nhất là 
Phật ca tụng hơn tắt са, là vị chúa tế cả trong hai cõi trời!3. 

Sở di Pháp “không cáu thà” duoc ca tung là vi Pháp dó là nhán sanh hanh phúc thé gian 
và xuất thế. Còn sự “chỉ trích Pháp câu thả” là nguồn gốc của tai hại ở cõi người và së doa 
trong 4 ác đạo. 


Khi thuyết xong kệ ngôn Mahal đắc Tu-đà-huờn quả, những kẻ được nghe Pháp trong 
nơi ấy cũng đắc đạo quả 


— Hét- 


12 Loài chim không lồ, minh và đầu người, cánh và móng chim ung. 
13 Hai cõi trời: Tứ đại Thiên Vương và Đạo lợi Thiên. 
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PHẬT NGÔN 

Phật ngôn: 

1) Appamadañca medhāvī dhammam setthamva rakkhati: bậc trí tuệ hằng duy trì sự không 
câu thả. 

2) Appamadarato hotha: các ngươi nên ưa thích trong sự không cầu thả. 

3) Khanti paramam tapo titikkhã: nhẫn nại tức là sự nhịn nín, là pháp thiêu hủy tuyệt luân 
các ác pháp. 

4) Attanova avekkheyya katani аКаїапа ca: phải chỉ nên chú ý xem công việc mình đã làm 
hoặc chưa làm. 

5) Dhammaprti sukham seti: người có phi lạc trong pháp, thường ngủ được уш. 

6) Dhammacari sukham seti: người hành đúng lý, thường ngủ được vui. 

7) Jayain veram pasavati: người thắng thường gây ra thù hận. 

8) Danto settho manussesu: giữa đời, người đã được tự hóa, là bậc cao quý nhất. 

9) Suddasam уајјараййеѕат attano pana duddasam: người hay xem lỗi kẻ khác thì khó 
thây tội mình. 

10) Tanhakkhayo sabbadukkham jinãti: sự phá hủy аі dục, thắng tất cả thống khổ. 

11) Sukhã saddhã patitthitã: đức tin củng có vững chắc rồi, thường đem đến sự an vui. 

12) Adassanena balanam niccameva sukhi siya: người thường được sự vui, do không gặp 
kẻ si mê (bala). 

13) Dhiro ca sukasamväso ñatinamväa ѕатарато: sự ngụ chung với bậc trí tuệ, tự nhiên, 
cho sanh hạnh phúc, như được hội họp với g1a quyên. 

14) Yato yato ca papakam tato tato mano nivaraye: tội sanh từ cảnh giới nào, phải ngăn cái 
tâm ra khỏi cảnh giới đó. 

15) Раппајтут jivitamahu settham: các bậc trí tuệ thường nói rằng sinh mạng của người tồn 
tại băng trí tuệ, là sinh mạng cao quý. 

16) Sussũsain labhate paññam: chỉ nên nói lời chân chánh. 

17) Viriyena dukkhamacceti: người thoát ly cái khô được do sự tinh tấn. 

18) Satimato вада bhaddam: sự tiễn hóa hằng có đến người có trí nhớ luôn luôn. 

19) Sabbhireva ѕатаѕе а: chỉ nên giao thiệp với bậc tinh giả. 

20) АБуарајјһат sukham loke: lòng không oán ghét ác cảm là vui trong đời. 

21) Apadasu thãmo veditabbo: người nên biết rõ tâm lực trong khi nguy hiểm. 

22) Sakacchaya райда veditabbã: người biết rõ trí tuệ bằng sự biện luận. 

23) Samväsena sīlam veditabbam: người nên biết rõ giới bằng sự ở chung cùng nhau. 

24) Khantī dhTrassa laäkãro: đức nhẫn nại là trang sức của bậc xuất gia. 

25) Ujjhattibala bala: những người si mê hay nhìn lỗi kẻ khác. 

26) Nijjhatibalã panditã: bậc trí tuệ hay nhìn xem lỗi mình. 

27) Ubhinnamattham сагай аќапо са parassa ca: bậc hiền minh làm cả hai lợi ích của mình 
và lợi ích của kẻ khác. 

28) Jatim kayirã avihethayam param: nên hành cho phát triển bằng sự không làm phiền kẻ 
khác. 
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29) Manussapheggu nãlide yasmim natthi kataññutã: lòng biết ơn không có trong kẻ nào, 

không nên vào gân người đó; là người vô giá tri. 

30) Telapattam yathā рагћагеууа evam ѕасіќа manurakkhe satiyä: người nên bảo vệ cái 

bát đây dâu thê nào, cân phải giữ gìn cái tâm của mình băng trí tuệ như thê đó. 

31) Manuññameva Баһаѕеууа: chỉ nên nói lời êm diu vui thích. 

32) Nãmanuññam kudãcãnam: bắt kỳ vào giờ nào, cũng chẳng nên thốt lời không hoan hi. 

33) Indriyãni rakkhanti pinditã: những bậc hiền minh hằng giữ gìn các căn (nhãn, nhỉ 

V.V...) 

34) Sukhassa data medhavi sukham so adhigacehati: bậc trí tuệ cho sự hạnh phúc (đến kẻ 

khác). Ngài tự nhiên được thọ lãnh cái vui trả lại. 

35) Lokopatthambhita mettā: bác ái là pháp nâng đỡ đời. 

36) Sammukha ya disam cinnam parammu khãpi tãdisam: Đối diện thực hành thế nào, dù 

khuât mặt cũng phải thực tiên như thê đó. 
Nền tảng Phật giáo góp nhặt như sau 

1) Phật dạy: làm những việc lành, ngoài cái tâm ham muốn, hoặc thực hành cái chi mong 
được người báo đáp, hay làm băng sự si mê lâm lạc (cái quây cho là phải rôi làm). 

2) Phật dạy: thắng cái xấu bằng cái tốt, thắng cái tâm oán hận bằng sự giải thù hẳn và 
đông thời cũng ráng sức làm cho mình đừng có lời cãi lây, cho có kêt tình thân hữu 
nhau. 

3) Phật nhắn mạnh trong cái đức tri ân (kataññü) và báo ân (katavedi). Ngài ca tụng người 
có đức tính đó, gọi là bậc hiền nhân, họ sẽ được nhiều hạnh phúc. 

4) Phật không dạy áp bức, hoặc nói xấu người lầm lỗi; phải giúp họ hồi đầu hướng thiện, 
không nên miệt thị họ. Đức Phật cũng từng thuật lại vê điêu sai lâm của Ngài trong 
thời gian ở địa vị Bô tát (còn luân hôi) cho Һау răng: Phiên não còn dên đâu, cũng có 
thê làm quây đên đó; xong điêu quan trọng là nêu biệt là quây rôi cân phải cải tà theo 
chánh liên. 

5) Phật dạy: cho phát tâm trắc ân thương hại nhau, người nào khinh rẻ kẻ khác,và y giàu 
sang quyên thê hoặc vì lẽ nào khác, không gọi là thực hành theo Phật giáo. 

6) Phật dạy: phải gìn giữ thân, khâu cho đoan trang băng sự tri giới, tu tâm cho yên lặng 
băng phép thiền định, bảo vệ cái kiến thức không sai lầm, cho đi ngay theo trí tuệ, mới 
gọi là thi hành theo thứ tự thấp cao trong Phật giáo. Do trí tuệ mà người có thé chữa 
cái khô được, nhờ trí tuệ mà người tự nhiên, có ánh sáng trong đường đời tốt đẹp, nhờ 
trí tuệ mà người tu hành không sai lạc. Vì thê trí tuệ mới là một đức tính tôi cao, hăng 
đem ёр tât cả hạnh phúc. 

7) Phật dạy: cho biết ba trạng thái thông thường của vạn vật và bảo phải quán tưởng luôn 
luôn, vê cái vô thường (aniccä), cái khổ (dukkhä), với pháp vô ngã (anattä) để ngăn 
ngừa những điều phiền muộn, thất vọng, bồn chòn lo lắng. 

8) Phật dạy: nếu không thông rõ tu thế nào là chân chính (vì rất có nhiều đạo) thì chỉ nên 
tu một đường, là phải chăm sóc cái tâm cho nó đi ngay theo Bát chánh đạo. 

9) Phật dạy: phải chịu nghe sự suy nghĩ, thấy, biết của mình và của người, chẳng nên 
cương nganh, khó nói, khó dạy. Người biệt nghe, biệt ngâm Шау của kẻ khác, tự nhiên, 
có dịp sửa chữa điêu sai lâm của mình được. 
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10) Phật giảng rằng: kẻ si mê hàng có sự nhìn chóng chọc lỗi người; bậc trí tuệ năng xem 
lỗi mình, vì thế, không nên chỉ luận bàn trong sự sửa chữa điều ác của kẻ khác, cần 
xem và sửa mình cho tốt trước, rồi sau mới nên dạy người. 

11) Phật dạy: phải biết quán tưởng cho tỉ mỉ những điều xảy đến, rồi làm cho đúng trong 
lúc đầu, mới tránh khỏi sự khổ về sau. “Tượng ảnh Phật cảm thắng Ma vương” là 
phương pháp tu tâm tắt tốt, tất cả võ khí của Ma vương đều biến thành hương, hoa 
cúng Phật, chỉ cho thấy rằng: Những chất độc dé cho kẻ khác, có thể làm hương, hoa, 
đăng đến cúng dường, nếu biết dùng trí tuệ quán tưởng. 

12) Phật chỉ rõ sự hy sinh từng bực, bỏ cái vui nhỏ, để được cái phúc to, bỏ của để hộ tứ 
chi, bỏ tứ chi để giữ sinh mạng, bỏ sinh mạng để duy trì cái Pháp, ngõ hầu nâng cao 
tinh thần đến mức cuối cùng. 

13) Phật dạy: nên chịu thất bại ít, để tránh sự hại nhiều, vì thế, khi có nhân nào phát sanh 
phải hao tón một ít thì quán tưởng, nếu chịu mắt, thua chút đỉnh để ngừa sự hao mòn 
nhiều, đó là điều tốt, bằng không nhàn nại được với cái nhận nhỏ nhen, có thể sanh ra 
nhiều tai hại đến mình cũng có; vậy cần phải điều tra cho kỹ càng. 

14) Phật dạy: người sanh ra có rìu búa sẵn trong miệng, nếu không rõ thấu cách dùng nó, 
át bị nó chặt đẽo mình hư hại được (Nhứt ngôn khả di an bang, nhứt ngôn khả di tán 
bang). 

15) Phật dạy rằng: sự giao thiệp với bạn lành, tự nhiên sẽ được giúp nhau trong đường hạnh 
phúc. Đức Ananda, gọi đó là trung tâm phạm hạnh; đức Phật phán rằng: ấy là cái thân 
của phạm hạnh tròn đủ. Ngài có ý ca tụng đức tính của bạn lành vậy. 

16) Toát yếu: Phật giáo gom vào phép không câu thả, tức là không cho quên mình, ngạo 
mạn, hoặc không thận trọng. Tánh không chú ý là con đường chết, sự cân mật là con 
đường không chết. Vậy chư Phật tử nên đồng nhau cần thận trong Pháp không câu thả. 


— Dứt tác phẩm Quỷ vương vấn đạo (PL.2509 — DL.1965) — 


